
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 27 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 166 

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện 

việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với mấy khoản thu, chi nào sau đây?  

A. Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện 

việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ 

B. Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có bao nhiêu trường hợp công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý không được thực hiện từ chức?  

A. 2 trường hợp 

B. 4 trường hợp 

C. 5 trường hợp 

D. 3 trường hợp 

Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?

 
A. Khiển trách 

B. Cảnh cáo 

C. Cách chức 

D. Bãi nhiệm 

Câu 4: Theo Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

quận phải có bao nhiêu đơn vị hành chính phường trực thuộc?  

A. Có từ 8 đơn vị trở lên 



B. Có từ 15 đơn vị trở lên 

C. Có từ 12 đơn vị trở lên 

D. Có từ 10 đơn vị trở lên 

Câu 5: Theo quy định tại Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016. Khi tiến hành 

kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền:  

A. Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc 

với Đoàn kiểm tra. Trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra không có người đại diện, cá nhân 

không có mặt tại nơi kiểm tra thì Đoàn kiểm tra vẫn tiến hành việc kiểm tra nhưng phải có mặt 

của đại diện Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an cấp xã và người chứng kiến; Yêu cầu tổ 

chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ và 

giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra 

 

B. Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản xuất, kinh 

doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra; Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải 

trình của người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra tại nơi kiểm tra 

C. Lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để trưng cầu giám 

định, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật; Áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất với 

người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 

Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong mấy 

trường hợp  

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Kỳ thi tuyển công chức được tổ chức thi vòng 

1 theo hình thức thi nào?  

A. Thi trắc nghiệm 

B. Thi thực hành 

C. Thi phỏng vấn 

D. Thi tự luận ( thi viết) 

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Bản thảo văn 

bản” là?  

A. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành 

 

B. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người 

có thẩm quyền 

C. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá 

trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức 

D. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên 



văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.” là? 

Câu 9: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định 

nghỉ hưu trước mấy tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu?  

A. 04 tháng 

B. 03 tháng 

C. 01 tháng 

D. 02 tháng 

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi bị nghiêm cấm?

 
A. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng 

 

B. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham 

nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác 

C. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. “Quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số hiệu 

công chức; mã số các cơ quan hành chính nhà nước; thẻ công chức” là trách nhiệm quyền hạn của?

 
A. Cơ quan sử dụng công chức 

B. Bộ Nội vụ 

C. Bộ, cơ quan ngang Bộ 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Ai là người tham dự phiên họp của Chính phủ 

có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết?  

A. Thủ tướng, phó thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng 

C. Thủ trưởng cơ qaun ngang bộ 

D. Người không phải là thành viên Chính phủ 

Câu 13: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kê khai lần đầu được thực hiện đối với 

mấy trường hợp?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 14: Theo Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định 

đâu là các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường?  

A. Quản lý theo địa bàn đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại; 

 

B. Thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin phục vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi 



phạm hành chính; 

C. Giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

của tổ chức, cá nhân; 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Thủ tục nộp lưu đối với hồ sơ 

giấy. Khi nộp lưu tài liệu phải lập 02 bản “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” và bao nhiêu bản “Biên bản 

giao nhận hồ sơ, tài liệu” theo mẫu quy định. Đơn vị, cá nhân nộp lưu tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi 

loại 01 bản?  

A. 2 

B. 1 

C. 3 

D. 4 

Câu 16: Theo Luật Thương mại năm 2017 quy định Hình thức hợp đồng dịch vụ được thể hiện như thế 

nào?  

A. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói 

B. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải 

tuân theo các quy định đó. 

C. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 

D. hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ 

thể; Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì 

phải tuân theo các quy định đó. 

 

Câu 17: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển 

trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm 

vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực?

 
A. 09 tháng 

B. 12 tháng 

C. 06 tháng 

D. 18 tháng 

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

 
A. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để Công chức dự thi nâng ngạch là được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng 

ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, Công 

chức 2008 và Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019 

B. Không có phương án nào sai 

C. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công 

chức cao hơn hoặc tương đương ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn 

D. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để Công chức dự thi nâng ngạch là Đáp ứng yêu cầu 


